TOA AN NHAN DAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET
HUYEN VINH THUAN NAM
TINH KIEN GIANG Doc 1ap - Ty do - Hanh phuc

Ban 4n s6: 41/2025/DS-ST
Ngay: 16-5-2025
“V/v tranh chap hop dong vay
tai san”

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN HUYEN VINH THUAN

- Thanh phiin Hgpi dé‘ng xét xir 50 tham gém co:

Tham phén - Chii toa phién toa: Ba Nguyén Thi Kiéu Diém.

Cdc Hoi tham nhén dan: Ong Pang Hoang Mon;

Ong Nguyén Trudng Thong.

- Thw ky phién toa: Ba Bao Chuc Phuong - Thu ky Toa an.

- Vién kiém sdt nhin dan huyén Vinh Thudn tham gia phién toa:
Khong c6 sy tham gia cta Vién Kiém Sat.

Ngay 16 thang 5 nam 2025, tai Phong x1r &n cua Toa an nhan dan huyén
Vinh Thuan, xét xtr so tham cong khai vu an thu 1y s6: 174/2024/TLST-DS ngay
11 thang 10 nam 2024 vé viéc “Tranh chdp hop dong vay tdi san” theo Quyét
dinh dua vu 4n ra xét xir s6: 73/2025/QDXXST-DS ngay 08 thang 4 nam 2025
va Quyét dinh hodn phién toa sd 94/2025/QDST-DS ngay 24/4/2025 giita cac
duong su:
Nguyén don: C)ng Pham Tu K, sinh nam 1987; co mat

Bi don: Ba Nguyén Thi Anh L, sinh nim 1973; ¢6 mat
Cung dia chi: ép K, xa T, huyén V, tinh Kién Giang.
NOI DUNG VU AN:

Tai don khéi kién dé ngay 26/710/2024 va tai cdc loi khai tai Toa dn
nguyén don éng Pham Tu K trinh bay: Vao ngay 13/4/2022, 6ng K cé cho ba L
vay sb tién 150.000.000 ddng (mdt trim nim muoi triéu dong) voi 1ai sudt
20%/nam, v4i diéu kién khi ong K can thi bao trudc 01 thang ba L phai hoan tra
du tién gde va 1ai cho ong K. Nhung toi nay 6ng K da nhiéu 1an doi ba L nhung
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ba L khong tra. Tai don khai kién 6ng K yéu cau Toa an giai quyét budc ba L
phai tra cho dng K tong sb tién vay va tién 14i 1a 217.700.000 dong. Trong do, s6
tién vay 1a 150.000.000 dong, tién 1ai ddi véi sd tién ba L vay 150.000.000 dong
voi mic 13i sudt 20%/mam ké tir ngay 13/4/2022 dén ngay 26/7/2024 la
67.700.000 dong. Ngoai ra, 6ng K con yéu cau tiép tuc tinh 1ai ddi véi sb tién ba
L vay tir ngay 26/7/2024 cho dén khi vu an duogc giai quyét xong.
Tai ban tw khai va tai cdc loi khai tai Toa an bi don ba Nguyé~n Thi Anh L
trinh bay: Ba L vay 6ng K s tién 1a 110.000.000 ddng véi 1ai suat 1.000.000
d6ng/01 ngay/10.000 dong. Ba L da dong 14i tat ca 1a 600.000.000 dong. Do da
dong 14i rat nhiéu nén gid ba L khong tra sd tién gbe cho 6ng K.
NHAN DINH CUA HQI PONG XET XU

[1] Vé quan hé tranh chdp: Nguyén don 6ng Pham T K khai kién yéu
cau ba Nguyén Thi Anh L tra s tién 150.000.000 déng. Do d6 quan hé phap
luat duoc xac dinh la “Tranh chdp hop dong vay tdi san” theo quy dinh tai
khoan 3 Diéu 26 Bo luat T tung dan sy.

Tai phién toa, 6ng K xin rat yéu cau d6i voi phan tién 13i, chi yéu cau ba
L tra s6 tién von 1a 150.000.000 dong. Xét thay viée rat yéu cau 1 tu nguyén
nén cdn ctt Dicu 244 Bo luat T6 tung dan sy dinh chi xét xir doi véi yéu cau nay
cua ong K.

[2] Vé néi dung tranh chap: Ong K yéu cau ba L tra s tién 150.000.000
ddng, cin clr vao gidy muon tién dé& ngay 13/4/2022, ¢ chit ky nhan cua ba L.
Ba L thira nhan chir ky cta ba, tuy nhién ba chi thong nhat co hoi vay sd tién
110.000.000 dong, dong thoi da dong 13i rat nhiéu lan véi s tién 600.000.000
dong. Viéc ba L cho rang c6 dong 1ai nhiéu lan nay tai phién toa c6 ba Pham Thi
Ca L1 biét. Qua xac minh tai phién toa thi ba L1 cho rang ba 1a nguoi hoi tién
ciia ba L nén mdi khi dong 13i cho ba L thi ba c6 nghe ba L goi dién thoai cho
6ng K dén dé 14y tién 14i, nhung ba khong truc tiép chung kién ong K co dén va
c6 nhan so tién 14 bao nhiéu hay khong thi ba khong rd. Phia ong K khong thira
nhan c6 nhan tién 1ai cua ba L. Ngoai ra, ba L khong co ching cir nao khac dé
ching minh nén khong c6 co so xac dinh ba L da dong 14i nhiéu 1an cho ong K
v6i s tién 1 600.000.000 dong. Do d6, Hoi dong xét xir chap nhan yéu cau khaoi
kién ctia 6ng K, budc ba L tra cho 6ng K s6 tién 1a 150.000.000 dong.
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[3] Vé dn phi ddn s so tham: Can cit Diéu 147 cua B luat T tung dan
su va Nghi Quyét sé 326/2016/UBTVQHI4 ngay 30/12/2016 cta Uy ban
thuong vu Qubc hdi quy dinh vé mic thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va s
dung 4n phi va 1& phi Toa an. Bi don ba Nguyén Thi Anh L phai chiu 4n phi ddi
voi nghia vu budc phai thi hanh sé tién 150.000.000 dong tién an phi la
150.000.000 x 5% = 7.500.000 dong.

Hoan tra cho Nguyén don 6ng Pham Ta K sb tién tam tGng 4n phi da ndp
13 5.443.000 dong theo bién lai thu sb 0002373 ngay 11 thang 10 nim 2024 cia
Chi cuyc thi hanh an dan sy huyén Vinh Thuéan.

Boi cac leé trén;

QUYET PINH:
Can ctr khoan 3 Diéu 26, diém a khoan 1 Piéu 35, diém a khoan 1 Diéu
39, cac Piéu 92, biéu 147, Diéu 244, biéu 271, 273 B6 luat T6 tung dan su;
Piéu 466 Bo luat Dan su 2015; Nghi Quyét sé 326/2016/UBTVQH14 ngay
30/12/2016 caa Uy ban thuong vu Qudc hdi quy dinh vé muc thu, mién, giam,
thu, ndp, quan ly va sir dung an phi va 1€ phi Toa an.

1- Chap nhan toan bo yéu cau khai kién ctua 6ng Pham Ta K ddi voi Ba
Nguyén Thi Anh L. Budc ba Nguyén Thi Anh L tra cho 6ng Pham Tu K sb tién
150.000.000 dong.

Ké tir ngdy c6 don yéu cau thi hanh 4n cua nguoi duoc thi hanh an (dbi
v6i cac khoan tién phai tra cho ngudi duoc thi hanh an) cho dén khi thi hanh an
xong tt ca cac khoan tién, hang thang bén phai thi hanh an con phai chiju khoan
tién 13i cta s tién con phai thi hanh an theo muc 13i suat quy dinh tai khoan 2
Piéu 468 cta Bo luat Dan sy 2015.

2- Pinh chi xét xtr d6i voi yéu cau tinh 13i cua 6ng K voi sb tién 1a
67.700.000 dong.

3- An phi dén su so tham:

Ba Nguyén Thi Anh L phai chiu 13 7.500.000 dong.

Hoan tra cho Nguyén don 6ng Pham Tua K s tién tam ng an phi da nop
13 5.443.000 dong theo bién lai thu sé 0002373 ngay 11 thang 10 nim 2024 cia

Chi cyc thi hanh an dan sy huyén Vinh Thuéan.
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“Trudng hop ban an, quyét dinh duogc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2
Luat thi hanh an dan sy thi nguoi dugc thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh
an dan su c6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén
thi hanh an hodc cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai céac Piéu 6, 7, 7a va
Diéu 9 Luat thi hanh an dan sy, thoi hiéu thi hanh 4n dugce thuc hién theo quy
dinh tai Diéu 30 Luat Thi hanh an dan su”.

4- Puong su cd mit tai phién toa c6 quyén khang cdo Ban 4n trong thoi

han 15 ngay, ké tir ngay tuyén 4n.

Noi nhan: TM. HOI PONG XET XU SO THAM
- TAND tinh Kién Giang; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN

- VKSND huyén Vinh Thuén; TOA

- Chi cuc THADS huyén Vinh Thuén;

- UBND xa Tan Thuén;

- Cac duong su;
- Luu.

Nguyén Thi Kiéu D
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	[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị đơn bà ...
	Hoàn trả cho Nguyên đơn ông Phạm Tú K số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.443.000 đồng theo biên lai thu số 0002373 ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận.
	Bởi các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, các Điều 92, Điều 147, Điều 244, Điều 271, 273  Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội...
	1- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Tú K đối với Bà Nguyễn Thị Ánh L. Buộc bà Nguyễn Thị Ánh L trả cho ông Phạm Tú K số tiền 150.000.000 đồng.
	Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền ...
	2- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu tính lãi của ông K với số tiền là 67.700.000 đồng.
	3- Án phí dân sự sơ thẩm:
	Bà Nguyễn Thị Ánh L phải chịu là 7.500.000 đồng.
	Hoàn trả cho Nguyên đơn ông Phạm Tú K số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.443.000 đồng theo biên lai thu số 0002373 ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận. (1)
	“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng...
	4- Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

